KẾ HOẠCH TUẦN

Từ ngày 23/09 đến ngày 27/9 năm 2024

	Mục tiêu

· Trẻ thể hiện nhanh, mạnh, khéo khi bật liên tục qua 7 vòng.

· Trẻ biết hòa đồng với bạn trong nhóm chơi không tranh giành, đánh bạn..khi chơi chung nhóm.

· Trẻ biết loại một đối tượng không cùng nhóm với các đối tượng còn lại.
· Trẻ biết xác định vị trí đồ vật so vối bản thân (Phía trên, phía dưới, phía trước, phía sau)

· Trẻ biết ứng xử phù hợp với giới tính của bản thân (giới tính, độ tuổi…)

· Trẻ biết phối hợp các kỹ năng vẽ để thể hiện được một vài đặc điểm về bản thân trẻ.

· Cháu hiểu nội dung và nhớ trình tự câu chuyện, nhớ vài lời thoại trong câu chuyện “Đôi tai xấu xí”

· Trẻ nhận biết số ký hiệu đơn giản nơi công cộng trong cuộc sống.

	Hình Thức
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4 
	Thứ 5
	Thứ 6

	Trò chuyện
	Trò chuyện với trẻ về thời tiết khi trẻ đến trường. 
	- Cùng trẻ trò chuyện về chức năng các giác quan và các bộ phận khác của cơ thể trẻ.


	- Trò chuyện khuyền khích trẻ nói lên điểm giống và khác nhau của mình với người khác.
	- Quan sát một số hình ảnh tranh mẫu.

	- Trò chuyện về cách vệ sinh các bộ phận cơ thể


	Thể dục sáng
	- Tay (2l-8n): Hai tay đưa lên cao, hai tay đưa song song trước mặt.

- Chân (2l-8n): Tay giang ngang, đầu gối khuỵ tay song song trước mặt.

- Bụng (2l-8n): Hai tay đưa lên cao, nghiêng bên trái nghiêng bên phải.

- Bật (2l-8n): Tay giang ngang chân tách ra, tay lên cao chân chụm.

	Giờ học
	Nội dung 1: ỨNG XỬ PHÙ HỢP VỚI GIỚI TÍNH
Nội dung 2: TRẺ NHẬN BIẾT SỐ KÝ HIỆU ĐƠN GIẢN NƠI CÔNG CỘNG TRONG CUỘC SỐNG.
	· Nội dung 1: VẬN ĐỘNG BẬT LIÊN TỤC QUA 7 VÒNG

Nội dung 2: Làm quen nét thắt.
	 Nội dung 1:  XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ ĐỒ VẬT SO VỐI BẢN THÂN

Nội dung 2: Tiếp tục làm bài tập xác định vị trí bản thân
	· Nội dung 1: VẼ CHÂN DUNG

· Nội dung 2:  Tiếp tục trang trí tranh vẽ bản thân
	· Nội dung 1: KỂ TRUYỆN “ĐÔI TAI XẤU XÍ”

· Nội dung 2:  
LOẠI ĐỐI TƯỢNG KHÔNG CÙNG NHÓM 

	VCTL
	- Góc toán: 

+Tìm đồ vật có dạng hình này.

+ Phân loại theo dấu hiệu chung

+ Tìm số còn thiếu

+ Viết nét

- Góc phân vai: Trẻ tập đóng vai nhận vật mà trẻ đã thỏa thuận
- Góc xây dựng- lắp ráp: Biết sử dụng các loại “VLXD” khác nhau để “gia công” và phát triển MHXD
- Góc kể truyện: kể truyện theo tranh “Sự tích chú cuội, rùa và thỏ…”

- Góc tạo hình: Cắt theo đường thẳng  (làm móc xích) 


	- Góc chữ viết: tiếp tục làm bài tập nét thắt.

- Góc phân vai: Trẻ tập đóng vai nhận vật mà trẻ đã thỏa thuận
- Góc xây dựng- lắp ráp: Biết sử dụng các loại “VLXD” khác nhau để “gia công” và phát triển MHXD.
- Góc kể truyện: kể truyện theo tranh “Sự tích chú cuội, rùa và thỏ…”

- Góc tạo hình: Cắt theo đường thẳng  (làm móc xích) BT trong sách TH.

- Góc toán: 

+Tìm đồ vật có dạng hình này.

+ Phân loại theo dấu hiệu chung

+ Tìm số còn thiếu

+ Viết nét


	- Góc toán: tiếp tục làm bài tập xác định vị trí .

- Góc kể truyện: Kể truyện theo tranh “Đôi tai xấu xí’.

- Góc phân vai: Trẻ tập đóng vai nhận vật mà trẻ đã thỏa thuận
- Góc xây dựng- lắp ráp: Biết sử dụng các loại “VLXD” khác nhau để “gia công” và phát triển MHXD.
- Góc tạo hình: Cắt theo đường thẳng. 


	- Góc tạo hình: Tiếp tục vẽ chân dung.

- Góc phân vai: Trẻ tập đóng vai nhận vật mà trẻ đã thỏa thuận
- Góc xây dựng- lắp ráp: Biết sử dụng các loại “VLXD” khác nhau để “gia công” và phát triển MHXD.
- Góc kể truyện: Đọc sách.

- Góc toán: 

+Tìm đồ vật có dạng hình này.

+ Phân loại theo dấu hiệu chung

+ Tìm số còn thiếu

+ Viết nét


	- Đọc sách phòng thư viện.

+ Tiếp tục kể truyện “Đoi tai xấu xí”

- Góc toán: tiếp tục làm bài tập loại đối tượng
- Góc tạo hình: Tiếp tục vẽ chân dung trang trí thêm NVLM

- Góc phân vai: Trẻ tập đóng vai nhận vật mà trẻ đã thỏa thuận
- Góc xây dựng- lắp ráp: Biết sử dụng các loại “VLXD” khác nhau để “gia công” và phát triển MHXD


	HĐNT
	Lao động vệ sinh: Nhặt lá vàng, quét sân 
	-TCVĐ: Chìm nổi.

- Chơi tự do: 

+Đá banh

+Đi bằng mép ngoài bàn chân.

+Đi khuỵu gối.

+Chuyền, bắt bóng qua 2 bên.

	- TCVĐ: Chìm nổi

- Chơi tự do: 

+Đi bằng mép ngoài bàn chân

+Đi khuỵu gối.

+Chuyền, bắt bóng qua 2 bên

	-TCVĐ: Rồng rắn.

- Chơi tự do: 

+ Đong nước bằng chai nhựa 

+ Tạo hình từ cát

	- Quan sát hoa Trang: loại cây gì, tên gọi, màu sắc…

- Chơi tự do: 

+Đi bằng mép ngoài bàn chân.

+Đi khuỵu gối.

+Chuyền, bắt bóng qua 2 bên.


	Giờ ăn
	· Khuyến khích động viên cháu ăn đa dạng các loại thức ăn.

	Vệ sinh
	· Rèn trẻ biết lấy giấy lau mũi khi bị sổ mũi

	Ngủ
	· Rèn kỹ năng  lấy gối đúng tên.

	HĐ chiều
	- Trẻ tiếp tục giới thiệu họ tên, tuổi, giới tính, đặc điểm bên ngoài, sở thích của bản thân, vị trí của trẻ trong gia đình cho các bạn.

	- Lắp ráp tự do  
	- Hướng dẫn cháu tự chải tóc .


	Trò chuyện về chức năng của các bộ phận trên cơ thể trẻ.
	Trẻ đọc thơ: “ Dung Dăng Dung Dẻ”.

	NX cuối ngày
	- Tình trạng sức khỏe của trẻ:. 

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ: 

- Kiến thức, kỹ năng của trẻ: 
	- Tình trạng sức khỏe của trẻ:. 

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ: 

- Kiến thức, kỹ năng của trẻ: 
	- Tình trạng sức khỏe của trẻ:. 

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ: 

- Kiến thức, kỹ năng của trẻ: 
	- Tình trạng sức khỏe của trẻ:. 

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ: 

- Kiến thức, kỹ năng của trẻ: 
	- Tình trạng sức khỏe của trẻ:. 

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ: 

- Kiến thức, kỹ năng của trẻ: 


Thứ 2: ngày 23/09/2024

ỨNG XỬ PHÙ HỢP VỚI GIỚI TÍNH

I.Mục đích –yêu cầu  :

- Trẻ biết ứng xử phù hợp với giới tính của bản thân (giới tính, độ tuổi…)

II/Chuẩn bị:

- Tranh ảnh về sự khác biệt của bạn trai,bạn gái trong ứng xử

III/Tiến hành:

Hoạt động1 : 

· Cho trẻ giới thiệu về bản thân (giới tính, sở thích…)
· Cô cho trẻ quan sát tranh sự khác nhau của bạn trai, bạn gái.
· Cô hỏi trẻ:
+ Trên cơ thể có gì khác nhau?

+ Sở thích có gì khác nhau?

+ Giọng nói?
Hoạt động 2:
·  Trẻ kết nhóm và lựa chọn những hình ảnh phù hợp với giới tính của bạn trai-bạn gái
Hoạt động 3:
·  Trẻ vể nhóm thực hiện bài tập “ Ghép hình đúng”, “Nối hình’, “gạch chéo hành vi sai, khoanh tròn hành vi đúng”…
NHẬN BIẾT SỐ KÝ HIỆU ĐƠN GIẢN NƠI CÔNG CỘNG

*Mục đích-yêu cầu:

- Trẻ nhận biết số ký hiệu đơn giản nơi công cộng trong cuộc sống.

- *Chuẩn bị:

- Hình ảnh các bảng ký hiệu.

- Kéo, hồ.

*Tiến hành:

Hoạt động 1:

- Cho trẻ quan sát các hình Cô trình chiếu trên màn hình

+ Hỏi trẻ đây là những hình gì?

+ khi thấy những biển báo ký hiệu này trẻ sẽ làm gì?

Hoạt động 2:

· Chia trẻ thành 4 nhóm, mỗi nhóm 1 bức tranh có nhiều ký hiệu, biển báo.

Yêu cầu: trẻ nói về ý nghĩa cách phòng ngừa

Thứ 3: ngày 24/09/2024
VẬN ĐỘNG BẬT LIÊN TỤC QUA 7 VÒNG

* Mục đích- yêu cầu:

- Trẻ thể hiện nhanh, mạnh, khéo khi bật liên tục qua 7 vòng.

* Chuẩn bị:

-Vòng thể dục
- Nhạc

*Tiến hành

* Hoạt động 1: 
- Khởi động: cho trẻ đi vòng tròn các kiểu chân kết hợp với nhạc.

- Trọng động: Bài tập phát triển chung:
Tay 2 ( 4lx8n)
Chân 1( 4lx8n)
Bụng 4( 4lx8n)
Bật 4( 4lx8n)
*Hoạt động 2:

- Cô làm mẫu lần 1: Không giải thích, chỉ ra hiệu lện
- Cô làm mẫu lần 2: Thực hiện và giải thích toàn bộ vận động
- Cô đứng trước vạch xuất phát khi có hiệu lệnh chuẩn bị hai tay cô chống eo khi có hiệu lệnh bắt đầu cô chụm hai chân bật liên tục qua 7 ô sau đó cô đi nhẹ nhàng về cuối hàng.
- Trẻ thực hiện.

*Hoạt động 3: 

-TC:Cáo ơi ngủ à
Cách chơi: 1 trẻ làm Cáo, Cáo chạm vào ai người đó sẽ bị bắt. Các bạn còn lại có thẻ lừa Cáo cứu bạn bị bắt bằng cách chạm vào bạn

Hồi tĩnh
Thứ 4: ngày 25/09/2024

XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ ĐỒ VẬT SO VỐI BẢN THÂN

I.Mục đích –yêu cầu  :

- Trẻ biết xác định vị trí đồ vật so vối bản thân (Phía trên, phía dưới, phía trước, phía sau)
II.Chuẩn bị :

-Đồ dùng đồ chơi

III.Tiến hành 

Hoạt động 1 : 

 Cô cho một trẻ đi từ ngoài vào đầu đội mũ, chân mang dép, lưng đeo cặp. cháu đi vào lớp chào cô. Cô hỏi:
- Trên đầu bạn có gì ?( Mũ, nón)
- Dưới chân bạn mang gì ? ( dép )
- Sau lưng bạn đeo gì ? ( cặp )
…

Hoạt động 2 : 

- Trẻ nhìn lên trần nhà xem trên trần nhà có gì ? (quạt máy, bóng đèn )
- Vậy quạt máy, bóng đèn ở phía nào so với các trẻ? ( phía trên ) 
          - Cô đố cháu dưới chân cháu có gì ? ( sàn nhà )
         - Vậy sàn nhà ở phía nào so với cháu ? ( phía dưới ) 
- Cô đặt búp bê phía trước mặt các cháu và hỏi :
- Búp bê nằm ở phía nào so với các cháu ? ( phía trước ) 
- Cô giấu búp bê ra phía sau lưng một bạn và hỏi :
Búp bê ở phía nào so với cháu ?( phía sau)
Hoạt động 3: 

- Trẻ làm bài tập theo khả năng

Thứ 5: ngày 26/09/2024

VẼ CHÂN DUNG BÉ

I.Mục đích –yêu cầu  :

- Cháu biết phối hợp các kỹ năng vẽ để thể hiện được một vài đặc điểm về bản thân trẻ.

II.Chuẩn bị :

Bút màu, tập vẽ, bàn ghế 

III.Tiến hành 

Hoạt động 1 : 

- Lúc sang mình đã xem một số tranh vẽ chân dung của các bạn 

- Con sẽ vẽ chân dung mình như thế nào ?

- Khuôn mặt con lúc ấy vui hay buồn ?

- Vẽ miệng đang cười vui mình sẽ vẽ 2 môi là 2 nét cong xuống

- Con sẽ vẽ tóc mình như thế nào ?

- Con thích vẽ mình mặc quần áo thế nào ?

Hoạt động 2 : 

 - Cô mời bé chọn giấy và về bàn vẽ chân dung bản thân

 - Cô quan sát khuyến khích cháu thể hiện đặc điểm của mình qua tranh vẽ

Thứ 6: ngày 27/09/2024

KỂ TRUYỆN “ĐÔI TAI XẤU XÍ”

I.MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU 

- Cháu hiểu nội dung và nhớ trình tự câu chuyện, nhớ vài lời thoại trong câu chuyện .

II.CHUẨN BỊ :

- Tranh lớn cho cô.

- Tranh cho cháu. 

III.TIẾN HÀNH

Hoạt động 1 : 

 -Cô tạo tình huống. 

 -Cô kể cho cháu nghe câu chuyện Đôi tai xấu xí kết hợp gợi hỏi để cháu đoán tình huống tiếp theo ?

Hoạt động 2 : 

 -Tại sao thỏ nâu không đến chơi cùng các bạn  ?

 - Thỏ bố đã nói gì với thỏ nâu ?

 - Ai đã nghe được tiếng bố của thỏ nâu gọi  ?

 - Khi tìm được đường về nhà, thỏ xám và thỏ bông đã nói gì với thỏ nâu ?

Hoạt động 3 : 

 - Tổ chức cho cháu chia nhóm xếp tranh theo trình tự câu chuyện và kể chuyện theo tranh

LOẠI MỘT ĐỐI TƯỢNG KHÔNG CÙNG NHÓM VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG CÒN LẠI

 * MỤC ĐÍCH -YÊU CẦU
- Trẻ biết loại một đối tượng không cùng nhóm với các đối tượng còn lại.
* Chuẩn bị:
- Thẻ hình các đồ dùng, đồ chơi

- Rổ
* Tiến hành

Hoạt động 1:
- Cho mỗi trẻ 1 rổ trong đó có nhiều con vật.

- Trong rổ có các con vật sắp xếp chưa theo nhóm các con hãy chọn và xếp các con vật về đúng nhóm theo môi trường sống của nó.
+ Có những nhóm động vật nào ?
- Cô yêu cầu:
+ Các con hãy xếp tất cả các con vật ra nào ?
+ Đếm xem có tất cả bao nhiêu con vật ? (cho trẻ nhận xét)
+ Trong các con vật này các con hãy tìm và loại 1 con vật không cùng nhóm với các con vật còn lại.
+ Con loại con gì ?
+ Vì sao con loại con vật đó ra khỏi nhóm ?
- Cô khẳng định kết quả: loại con gà vì con gà không cùng nhóm với các con vật còn lại
Hoạt động 2:
- Cho trẻ tìm xung quanh lớp các nhóm con vật và loại 1 con vật không cùng nhóm với các con vật còn lại và yêu cầu trẻ giải thích vì sao loại bỏ đối tượng đó.
Hoạt động 3:

- Thực làm bài tập theo khả năng

BẢN THÂN





ĐÔI TAI XẤU XÍ


Cô kể truyện


Đàm thoại


Sắp xếp theo trình tự





VẼ CHÂN DUNG


Cô làm mẩu


Trẻ thực hiện





ỨNG XỬ PHÙ HỢP THÂN


Quan sát tranh


Kết nhóm thảo luận


Gắn đúng





XÁC DỊNH VỊ TRÍ BẢN THÂN


Cô và trẻ cùng đàm thoại


Cô hưỡng dẫn


Trẻ làm bt








